
                                                                                                                                                      

Số biên 

chế giao 

năm 

2023

Biên chế 

hiện có 

(tính đến 

ngày 

15/7/2023)

Biên chế 

thiếu so 

với biên 

chế giao

Số chỉ 

tiêu HĐ 

68 được 

giao 

năm 

2023

Số lượng người 

HĐ 68 do ĐV ký 

HĐ (tính đến thời 

điểm trước khi ký 

lại hợp đồng theo 

NĐ 111)

Số HĐ 68 

thừa, thiếu 

so với số chỉ 

tiêu giao

Số lao động HĐ 

theo NĐ 68 

chuyển sang ký 

HĐLĐ hỗ trợ, 

phục vụ theo NĐ 

111

Số lao động 

HĐ hỗ trợ, 

phục vụ mới 

ký kết

Nguồn 

kinh 

phí chi 

trả

Số lao động HĐ 

chuyên môn, 

nghiệp vụ đã ký 

kết trước khi 

NĐ 111 có hiệu 

lực, nay tiếp tục 

thực hiện hợp 

đồng

Số lao 

động HĐ 

chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ mới 

ký kết

Nguồn 

kinh phí 

chi trả

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

UBND phường 

Hà Huy Tập, 

TP. Hà Tĩnh

21 18 3 0 0 0 0 3
Địa 

phương
0 0 0 0

Hợp đồng theo NĐ số 68/2000/NĐ-CPBiên chế công chức, viên chức

Lao động thực hiện công việc chuyên 

môn, nghiệp vụ theo NĐ số 

111/2022/NĐ-CP (tính đến ngày 

15/7/2023)

Phụ lục 1

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HỖ TRỢ, PHỤC VỤ VÀ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP 
VỤ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Đơn vịSTT
Ghi 

chú

Loại hình 

đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

(mức độ 

tự chủ)

Lao động thực hiện công việc hỗ trợ, 

phục vụ theo NĐ số 111/2022/NĐ-CP 

(tính đến ngày 15/7/2023)
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